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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 29/08/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ABB 0 0 130 1.118.000 130 1.118.000
2 ACV 200 15.050.000 0 0 200 15.050.000
3 BVB 0 0 115 1.194.000 115 1.194.000
4 C4G 0 0 10 148.000 10 148.000
5 CC1 0 0 26 528.200 26 528.200
6 DVN 0 0 10 198.000 10 198.000
7 G36 0 0 100 920.000 100 920.000
8 HND 0 0 100 1.420.000 100 1.420.000
9 HTG 0 0 40 1.064.100 40 1.064.100

10 L35 0 0 9 45.000 9 45.000
11 MML 0 0 10 308.000 10 308.000
12 NDT 0 0 85 578.000 85 578.000
13 NTC 0 0 1 181.500 1 181.500
14 PHP 0 0 10 228.800 10 228.800
15 QNS 60.000 2.970.000.000 10 495.000 60.010 2.970.495.000
16 SGP 0 0 1 19.200 1 19.200
17 VAB 0 0 147 1.160.800 147 1.160.800

Tổng 60.200 2.985.050.000 804 9.606.600 61.004 2.994.656.600


